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	TỜ TRÌNH

Về Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và 
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối




  Kính gửi:  Chính phủ


Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ 6 tháng cuối năm 2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được giao làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối (thay thế Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối). NHNN xin báo cáo Chính phủ như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH:
1. Tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị định số 160/2006/NĐ-CP: 
1.1. Những kết quả đạt được:

Nhằm hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005, Nghị định số 160/2006/NĐ-CP (Nghị định 160) được ban hành năm 2006 là văn bản pháp luật quan trọng hình thành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh toàn bộ lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngân hàng, ngoại hối đáp ứng được các yêu cầu mới của công tác quản lý nhà nước về ngoại hối, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn từ bên ngoài góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Cụ thể như sau:

a) Về giao dịch vãng lai, Nghị định 160 đã cho phép tự do hoá việc thanh toán và chuyển tiền đối với hầu hết các giao dịch vãng lai theo các cam kết quốc tế, tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút kiều hối và đáp ứng nhu cầu chuyển tiền một chiều cho các mục đích hợp pháp của người cư trú và người không cư trú.

b)  Nghị định 160 đã cho phép nới lỏng một phần các giao dịch vốn, vừa đảm bảo thu hút được các dòng vốn vào Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời đảm bảo duy trì sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô, hạn chế tác động tiêu cực gây ra bởi các dòng vốn.
c) Về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, Nghị định 160 đã thu hẹp đáng kể phạm vi sử dụng ngoại hối so với những văn bản về quản lý ngoại hối trước đây, góp phần tăng cường tính tự chủ của đồng tiền quốc gia, hạn chế những tác động tiêu cực đến cung – cầu ngoại tệ và chính sách tỷ giá.

d) Nghị định 160 đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động điều hành tỷ giá của NHNN theo nguyên tắc cung cầu ngoại tệ trên thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, thông qua việc sử dụng các công cụ tài chính, tiền tệ, góp phần kiềm chế nhập siêu và ổn định kinh tế vĩ mô.

e) Nghị định 160 đã góp phần tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về lĩnh vực ngoại hối và tiền tệ, ngân hàng nói chung, đảm bảo hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

1.2. Những mặt tồn tại:

Trong quá trình 06 năm triển khai thực hiện Nghị định 160 và các  văn bản hướng dẫn, một số tồn tại, vướng mắc đã nảy sinh, ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước về ngoại hối, cụ thể:

a) Một số khái niệm, định nghĩa từ ngữ được quy định trong Nghị định 160 chưa thực sự phù hợp với thực tiễn hoạt động ngoại hối của tổ chức, cá nhân hoặc chưa phù hợp với các quy định của văn bản pháp luật khác.

b) Một số quy định về giao dịch vãng lai và sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam chưa phù hợp với mục tiêu hạn chế sử dụng ngoại tệ trong nền kinh tế, tạo nguồn ngoại tệ tiền mặt trôi nổi trên thị trường, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến hiệu quả của chính sách tiền tệ.

c) Một số quy định về giao dịch vốn chưa đáp ứng yêu cầu quản lý một cách chặt chẽ, thận trọng, phù hợp mức độ phát triển của thị trường vốn và năng lực, trình độ quản lý của các đối tượng được phép thực hiện giao dịch vốn.

d) Một số quy định trong Nghị định 160 chưa tương thích với phương án cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ liên quan đến hoạt động quản lý ngoại hối của các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế khác.

e) Thực tiễn hoạt động ngoại hối thời gian qua phát sinh những vấn đề chưa được quy định hoặc quy định chưa rõ ràng trong Nghị định 160, làm ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và điều tiết của cơ quan nhà nước.

2. Sự cần thiết ban hành Nghị định thay thế Nghị định 160:

a) Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật các tổ chức tín dụng, Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi được ban hành và một số Nghị định khác của Chính phủ điều chỉnh các nội dung riêng biệt (như quản lý vàng, Dự trữ ngoại hối Nhà nước, vay trả nợ nước ngoài…) đặt ra yêu cầu cần xem xét, sửa đổi Nghị định 160 cho phù hợp nhằm đảm bảo sự thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, vai trò của cơ quan quản lý đối với hoạt động ngoại hối và thị trường ngoại hối. 

b) Việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định 160 nhằm khắc phục những bất cập của quy định hiện hành, tạo khuôn khổ pháp lý hoàn thiện, đầy đủ hơn điều chỉnh hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế và phục vụ công tác quản lý của cơ quan nhà nước.

c)  Với nhiều nội dung hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối 2005 và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi, cần ban hành một văn bản thay thế hẳn Nghị định 160 chứ không chỉ là sửa đổi bổ sung để tạo thuận lợi trong việc tham chiếu quy định và hệ thống hoá văn bản pháp luật.

II. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH:

Trên cơ sở thực hiện các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tiền tệ, tín dụng và ngoại hối, dự thảo Nghị định được xây dựng theo các định hướng cơ bản sau:

1. Phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của nước ta, đặc biệt là các điều kiện về sự phát triển của thị trường tiền tệ, thị trường vốn, sự phát triển của hệ thống ngân hàng; phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm cho thị trường ngoại hối phát triển lành mạnh.
2. Xử lý các vướng mắc, bất cập tại Nghị định 160 nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về ngoại hối để tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm lợi ích hợp pháp cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngoại hối, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và mục tiêu quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia.

3. Đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đặc biệt là các văn bản pháp luật về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng mới được ban hành như Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật các tổ chức tín dụng, Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi…
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH:

Thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, NHNN đã cùng với Ban soạn thảo Nghị định tập trung nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Nghị định và thực hiện các bước theo đúng quy trình soạn thảo Nghị định được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:

- Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định theo Quyết định số 1949/QĐ-NHNN ngày 10/9/2013 của Thống đốc NHNN bao gồm đại diện của một số Bộ, ngành có liên quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ  Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp. 

- Tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 160.

- Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định.
- Gửi xin ý kiến các bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của NHNN để xin lấy ý kiến rộng rãi.
- Tổng hợp ý kiến để hoàn thiện dự thảo và gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.   

IV. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH:


Về mặt nguyên tắc xây dựng, những nội dung nào đã được quy định tại các văn bản riêng thì không đưa vào Nghị định, bao gồm: các Nghị định về: Quản lý Dự trữ ngoại hối Nhà nước, Quản lý vay trả nợ nước ngoài, Quản lý hoạt động kinh doanh vàng; một số Thông tư đã ban hành và các Thông tư dự kiến sẽ ban hành trong năm 2013 và 2014 của NHNN nhằm hướng dẫn Pháp lệnh sửa đổi bổ sung Pháp lệnh Ngoại hối. Như vậy, so với Nghị định 160, Nghị định mới sẽ không quy định các nội dung sau:

· Mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và vàng khi xuất nhập cảnh

· Đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam 

· Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

· Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

· Vay trả nợ nước ngoài của người cư trú

· Người cư trú là tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế cho vay, thu hồi nợ nước ngoài và bảo lãnh cho người không cư trú

· Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối

· Mở và sử dụng tài khoản của người cư trú, người không cư trú tại tổ chức tín dụng

· Sử dụng tiền của nước có chung biên giới

· Quản lý vàng
· Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước
· Cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức tín dụng

Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị định chỉ nhằm hướng dẫn những nội dung còn lại chưa được quy định tại văn bản nào của Pháp lệnh Ngoại hối 2005, Pháp lệnh sửa đổi bổ sung Pháp lệnh Ngoại hối và Nghị định 160; đồng thời chỉnh sửa một số quy định hiện hành tại Nghị định 160 cho phù hợp với thực tiễn phát sinh và yêu cầu quản lý. Do vậy, dự thảo Nghị định sẽ ngắn gọn và có kết cấu khác với Nghị định 160, không chia thành các Chương riêng về từng lĩnh vực hoạt động ngoại hối vì nhiều nội dung hiện đang được quy định tại Nghị định 160 sẽ được quy định tại các văn bản pháp luật khác. Cụ thể như sau:
1. Chương I - Những quy định chung: gồm 3 Điều (Điều 1 - Điều 3), quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và áp dụng pháp luật quốc tế. Các quy định trên về cơ bản được kế thừa từ Nghị định 160.
2. Chương II - Những quy định cụ thể: gồm 18 Điều (Điều 4 - Điều 21), Dự thảo Nghị định không chia thành các Chương riêng về từng nội dung vì nhiều nội dung hiện đang được quy định tại Nghị định 160 sẽ được quy định tại các văn bản pháp luật khác. Do vậy, đối với từng lĩnh vực hoạt động ngoại hối dự kiến bao gồm các nội dung sau:

a) Giao dịch vãng lai: quy định về tự do hoá giao dịch vãng lai; thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ; chuyển tiền một chiều từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài; đồng tiền sử dụng trong thanh toán vãng lai. Các nội dung trên về cơ bản đều được kế thừa từ Nghị định 160 và có sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn phát sinh và yêu cầu quản lý Nhà nước. 


- Đối với cá nhân có ngoại tệ thu được từ các khoản chuyển tiền một chiều: ngoài quyền được gửi tiền vào tài khoản ngoại tệ, cá nhân cũng có quyền sử dụng ngoại tệ tiền mặt theo các mục đích được quy định đầy đủ tại Điều 14 dự thảo Nghị định (không liệt kê ra như Nghị định 160).


- Đối với nội dung chuyển tiền ra nước ngoài: NHNN sẽ ban hành văn bản hướng dẫn về hạn mức chuyển tiền, trình tự, thủ tục…chuyển tiền ra nước ngoài của tổ chức và cá nhân.


b) Giao dịch vốn: quy định về mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; chuyển thu nhập từ hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; người cư trú là tổ chức phát hành chứng khoán ở nước ngoài; người không cư trú là tổ chức phát hành chứng khoán tại Việt Nam.

- Về việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp: Các quy định về việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại dự thảo Nghị định mang tính “mở” so với quy định tại Nghị định 160 (chỉ cho phép mở 01 tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép), qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh kể từ giai đoạn được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho đến quá trình tham gia tái đầu tư tại Việt Nam.  

- Về việc chuyển thu nhập hợp pháp từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài: Về cơ bản, quy định về chuyển thu nhập từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định tại Nghị định 160. Theo đó, người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép để chuyển ra nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày mua được ngoại tệ. 
- Về phát hành chứng khoán trong và ngoài nước: Việc phát hành chứng khoán thực hiện theo quy định của Luật chứng khoán, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Dự thảo Nghị định chỉ quy định một số vấn đề liên quan đến quản lý ngoại hối đối với hoạt động phát hành chứng khoán trong nước của người không cư trú là tổ chức và phát hành chứng khoán ra nước ngoài của người cư trú là tổ chức sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện (quy định về đồng tiền phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú, việc mở tài khoản để thực hiện phát hành chứng khoán...)


c) Sử dụng ngoại tệ: quy định về mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức; sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân.

- Nội dung mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của tổ chức được sửa đổi theo quy định mới tại Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi, tuy nhiên bổ sung quy định về việc NHNN hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp và thu hồi giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để có cơ sở thực hiện (nội dung này hiện nay được quy định tại Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối). 

- Đối với việc sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân, dự thảo bỏ quy định cho phép người cư trú, người không cư trú là cá nhân được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để cho, tặng để đảm bảo mục tiêu chống tình trạng đô la hóa, thống nhất với các quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối. Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng quy định rõ người cư trú phải là “công dân Việt Nam” mới được gửi tiết kiệm ngoại tệ cho phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 24 Pháp lệnh Ngoại hối (quy định người cư trú là “cá nhân” được gửi tiết kiệm ngoại tệ tại Nghị định 160 là mở rộng so với Pháp lệnh Ngoại hối).

d) Thị trường ngoại tệ và cơ chế tỷ giá hối đoái: các nội dung này được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn phát sinh và yêu cầu quản lý Nhà nước như sau:

- Bỏ quy định về thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tập trung do NHNN tổ chức vì sau khi Nghị định 160 có hiệu lực, NHNN không thành lập thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tập trung và cũng không có kế hoạch thành lập. Hiện nay giao dịch hối đoái giữa NHNN với các tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 hướng dẫn các nội dung liên quan đến giao dịch hối đoái giữa NHNN với các TCTD. Giao dịch hối đoái giữa các tổ chức tín dụng với nhau thực hiện theo quy định tại Quyết định số 101/1999/QĐ-NHNN ngày 26/3/1999 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. Việc thành lập thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tập trung không còn phù hợp với xu thế phát triển của thị trường ngoại tệ hiện nay.

- Bỏ “mua hoặc bán ngoại tệ” trong “phương án can thiệp của NHNN” để đảm bảo tính linh hoạt trong hoạt động điều hành thị trường ngoại tệ của NHNN vì NHNN không chỉ can thiệp thị trường ngoại tệ thông qua hoạt động mua bán ngoại tệ mà còn sử dụng các biện pháp khác như điều chỉnh tỷ giá, biên độ tỷ giá hoặc các biện pháp truyền thông…

e) Các quy định về tuân thủ pháp luật quản lý ngoại hối; kiểm tra chứng từ; đáp ứng nhu cầu ngoại tệ để thanh toán; thanh tra, kiểm soát và báo cáo: các nội dung này về cơ bản giữ nguyên các quy định của Nghị định 160, dự thảo chỉ sửa đổi bổ sung một số từ ngữ cho phù hợp như tổ chức tín dụng được phép, hoạt động kinh doanh cung ứng dịch vụ ngoại hối…


3. Chương III - Quản lý Nhà nước về hoạt động ngoại hối: gồm 2 Điều (Điều 22 - Điều 23), giữ nguyên quy định của Nghị định 160 về trách nhiệm của Chính phủ, NHNN và các Bộ ngành liên quan trong quản lý Nhà nước về hoạt động ngoại hối và chế độ thông tin, báo cáo.

4. Chương IV - Điều khoản thi hành: gồm 2 Điều (Điều 24 - Điều 25), quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.


V. Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC BỘ NGÀNH:

…..


VI. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP:


…..

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, sau một thời gian khẩn trương, tập trung nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định theo đúng trình tự và thủ tục quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NHNN đã hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối. NHNN kính trình Chính phủ thông qua và ký ban hành Nghị định. Nghị định sẽ có hiệu lực theo quy định tại Điều 78 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kính trình Chính phủ xem xét phê duyệt Dự thảo và ký ban hành Nghị định./.
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